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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Thị Thu Hà 

Các Thẩm phán: Bà    n  Thị Hả  Hà 

      Bà  h m Thị Th nh B nh 

- Thư ký phiên toà: Ôn     n  Khánh S n – Thẩm tr  v ên Toà án nhân dân 

thành phố Hả   hòn .  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa:  Bà  h m Thị    H n  - K ểm sát v ên. 

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, t   trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hả   hòn  

xét xử phúc thẩm côn  kh   vụ án h nh sự phúc thẩm thụ lý số: 31/2019/TLPT-HS 

n ày 06 thán  6 năm 2019  ố  v    ị cáo do có khán  cáo củ   ị cáo   uy n H  ố  

v   Bản án h nh sự s  thẩm số: 06/2019/HS-ST n ày 18/4/2019 củ  Tò  án nhân 

dân huyện T ên   n , thành phố Hả   hòn . 

- Bị cáo c   hán  cáo: 

+ Nguyễn Quốc H, sinh ngày 25 thán   5 năm 1987 t   Hả   hòn ; n   c  

trú: Thôn  H, x   á  oàn, huyện TK, thành phố Hả   hòn ; n hề n h ệp:     

n h ệp; tr nh  ộ văn hó : 9/12; dân tộc: K nh;      tính:   m; tôn   áo: Khôn ; 

quốc tịch: V ệt Nam; con ông   uy n  uốc Huvà  à   uy n N, có vợ là   uy n 

Thị Ho; có 02 con ; t ền án, t ền sự: Không;  ị cáo t m   ữ từ n ày 27/12/2018  ến 

n ày 05/01/2019   ợc th y thế   n    ện pháp n ăn chặn Cấm    khỏ  n   c  trú; 

có mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tà  l ệu có tron  hồ s  vụ án và d  n   ến t   ph ên tò , nộ  dun  vụ 

án   ợc tóm tắt nh  s u:  

Tố  n ày 26/12/2018   uy n Duy Tú,  ỗ  h  Ho ch,  ỗ   nh Hả   ến nhà 

 à Vũ Thị Son ở khu 1 thị trấn T ên   n  hỏ  thăm  ám cả  tán , s u  ó mọ  n  ờ  

s n  nhà Vũ  hú Dũn  ở  ên c nh nhà  à Son ch  .  ến khoản  20   ờ cùn  n ày 

Tú, Ho ch, Hả , Dũn  rủ nh u  ánh   c   n  h nh thức xóc  ĩ    ợc thu    n  
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t ền t   phòn  khách nhà Dũn . Dụn  cụ  ánh   c  ồm 01  ộ  át  ĩ  sứ và 04 quân 

vị h nh tròn có h   mặt khác mầu nh u  ều    có sẵn t   nhà Dũn . Dũn  là n  ờ  

cầm cá , cách ch   nh  s u: Dũn  cho 04 quân vị vào  ĩ  rồ  úp  át lên xóc, xóc 

xon  th  nhữn  n  ờ  ch    ặt t ền vào h   cử  chẵn, lẻ. Kh  mở  át r , nếu trên  ĩ  

có 02 hoặc cả 04 quân vị có mặt cùn  mầu v   nh u th  là chẵn, n  ờ   ặt t ền cử  

chẵn sẽ thắn .  ếu trên  ĩ  có 01 quân vị có mặt khác mầu v   các quân vị còn l   

th  là lẻ, n  ờ   ặt t ền cử  lẻ sẽ thắn , n  ờ  thắn  sẽ   ợc  ấp  ô  số t ền     ặt 

cử  tr  c  ó. Số t ền  ặt c ợc cho mỗ  ván   c thấp nhất là 10.000  ồn , còn c o 

nhất sẽ do nhữn  n  ờ  ch   và n  ờ  cầm cá  quyết  ịnh. Tron  mỗ  ván   c, 

n  ờ  cầm cá  là n  ờ  cân  ố  t ền   ữ  h   cử  chẵn, lẻ  ồn  thờ  là n  ờ  trả t ền 

cho n  ờ  thắn , thu t ền củ  n  ờ   thu . 

 ến 20   ờ 30 phút cùn  n ày có   uy n  uốc Cảnh,  h m Hoàn  T ến, 

 ào Văn C  n ,   uy n  uốc H,   uy n  uốc Dũn  và  ỗ Tất Tr ờn   ến nhà 

 hú Dũn  và cùn  th m      ánh   c.  ọ  n  ờ   ánh   c  ến khoản  21   ờ 

cùn  n ày th   ị Côn   n huyện T ên   n   ắt quả t n . Thu   ữ t   ch ếu   c 01 

ch ếc  át sứ, 01 ch ếc  ĩ  sứ, 04 quân vị và số t ền 15.108.000  ồn , tron   ó thu 

củ    uy n Duy Tú 200.000  ồn ,   uy n  uốc Cảnh 1.000.000  ồn ,   uy n 

 uốc Dũn  10.000  ồn ,  ỗ Tất Tr ờn  6.000  ồn ,  ỗ   nh Hả  100.000  ồn , 

 ỗ  h  Ho ch 1.106.000  ồn ,  h m Hoàn  T ến 1.700.000  ồn ,  ào Văn 

C  n  600.000  ồn  và thu củ    uy n  uốc H 10.386.000  ồn , còn Vũ  hú 

Dũn   ỏ ch y thoát. 

  ày 27/12/2018 Vũ  hú Dũn   ến Côn   n huyện T ên   n   ầu thú,    o 

nộp 600.000  ồn  là t ền sử dụn  vào v ệc  ánh   c. 

T   C  qu n   ều tr , các  ị cáo  ều kh   nhận hành v   ánh   c củ  m nh 

nh     nêu ở trên và kh   kh   ến nhà Vũ  hú Dũn  chỉ có m nh  hú Dũn  ở nhà, 

tron  quá tr nh  ánh   c các  ị cáo khôn  phả  nộp t ền hồ cho  hú Dũn , kh   

Côn   n  ến  ắt quả t n  chỉ có Vũ  hú Dũn   ỏ ch y. 

Vũ  hú Dũn  kh  : Do nhữn  n  ờ   ánh   c  ều là chỗ quen   ết nên  hú 

Dũn   ồn  ý cho nhữn  n  ờ  này  ánh   c t   nhà m nh.  hú Dũn  khôn  thu 

t ền hồ và cũn  khôn   ố trí n  ờ  c nh  ác tron  suôt quá tr nh  ánh   c.  hú 

Dũn  dùn  h n 1.100.000  ồn   ể  ánh   c,  ị thu  500.000  ồn  còn l   600.000 

 ồn , kh  Côn   n vào  ắt  hú Dũn     cầm số t ền này  ỏ ch y,  ến n ày hôm 

s u th  r  c  qu n côn   n  ầu thú và    o nộp 600.000  ồn . 

  uy n Duy Tú kh   dùn  khoản  600.000  ồn   ể  ánh   c,  ị thu  

400.000  ồn  còn 200.000  ồn ;   uy n  uốc Cảnh dùn  h n 1.000.000  ồn   ể 

 ánh   c, nH khôn  thắn , khôn  thu ;   uy n  uốc Dũn  dùn  khoản  60.000 

 ồn   ể  ánh   c,  ị thu  50.000  ồn  ;  ỗ Tất Tr ờn  dùn  46.000  ồn   ể  ánh 

  c,  ị thu  40.000  ồn ;  ỗ   nh Hả  dùn  100.000  ồn   ể  ánh   c, nH không 

thắn , khôn  thu ;  ỗ  h  Ho ch dùn  h n 1.100.000  ồn   ể  ánh   c, nH 
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khôn  thắn , khôn  thu ;  h m Hoàn  T ến dùn  h n 1.000.000  ồn   ể  ánh 

  c, thắn  700.000  ồn ;  ào Văn C  n  dùn  h n 1.000.000  ồn   ánh   c,  ị 

thu  400.000  ồn ;   uy n  uốc H dùn  h n 5.000.000  ồn   ể  ánh   c, thắn  

5.386.000  ồn . Tổn  số t ền các  ị cáo dùn   ể  ánh   c trá  phép t   nhà Vũ  hú 

Dũn  n ày 26/12/2018 là 15.708.000  ồn .  

Tại B n án s  thẩm s            - T n à     thán    n m      củ  T   

án nh n d n hu  n Tiên   n   thành ph    i  h n : C n cứ  ho n   Điều 3  ; 

điểm i  s  ho n   và  ho n   Điều 5 ; Điều  5 Bộ luật  ình sự xử phạt:  Bị cáo Vũ 

 hú Dũn     (Mười tám) thán  tù cho hưởn  án treo  3  thán  thử thách. Thời 

 i n thử thách tính từ n à  tu ên án s  thẩm. 

C n cứ  ho n   Điều 3  ; điểm i  s  ho n   và  ho n   Điều 5  Bộ luật 

 ình sự xử phạt: Bị cáo N u ễn Qu c H    (Mười h i) thán  tù. Trừ cho bị cáo    

n à  đ  bị tạm  iữ (Tạm  iữ từ n à   7         đến n à   5        ). Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ n à  bắt thi hành án). 

C n cứ  ho n   Điều 3  ; điểm i  s  ho n   và  ho n   Điều 5 ; Điều  5 

Bộ luật  ình sự xử phạt: Bị cáo Đỗ Như  oạch    (Mười h i) thán  tù cho hưởn  

án treo     thán  thử thách. Thời  i n thử thách tính từ n à  tu ên án s  thẩm. 

Xử phạt bị cáo N u ễn Du  Tú    (Chín) thán  tù cho hưởn  án treo     

thán  thử thách. Thời  i n thử thách tính từ n à  tu ên án s  thẩm. 

 C n cứ  ho n   Điều 3  ; điểm i  s  ho n   Điều 5 ; Điều  5 Bộ luật  ình 

sự xử phạt: 

Bị cáo N u ễn Qu c C nh    (Mười h i) thán  tù cho hưởn  án treo     

thán  thử thách. Thời  i n thử thách tính từ n à  tu ên án s  thẩm. 

Bị cáo  hạm  oàn  Tiến    (Mười h i) thán  tù cho hưởn  án treo     

thán  thử thách. Thời  i n thử thách tính từ n à  tu ên án s  thẩm. 

C n cứ  ho n   Điều 3  ; điểm i  s  ho n   và  ho n   Điều 5 ; Điều 3  

Bộ luật  ình sự xử phạt: Bị cáo Đào V n Cư n     (Mười tám) thán  c i tạo 

 hôn   i m  iữ. Trừ cho bị cáo  7 (  i mư i bẩ ) n à   thời  i n c i tạo  hôn  

 i m  iữ c n lại là  7 (Mười bẩ ) thán   3 (B ) n à .  

Bị cáo Đỗ Đình   i  5 (Mười l m) thán  c i tạo  hôn   i m  iữ. Trừ cho 

bị cáo  7 (  i mư i bẩ ) n à   thời  i n c i tạo  hôn   i m  iữ c n lại là    

(Mười b n) thán   3 (B ) n à .  

C n cứ  ho n   Điều 3  ; điểm s  ho n   Điều 5 ; Điều 3  Bộ luật  ình sự 

xử phạt: Bị cáo N u ễn Qu c Dũn     (Mười h i) thán  c i tạo  hôn   i m  iữ. 

Trừ cho bị cáo  7 (  i mư i bẩ ) n à   thời  i n c i tạo  hôn   i m  iữ c n lại 

là    (Mười một) thán   3 (B ) n à .  

C n cứ  ho n   Điều 3  ; điểm i  s  ho n   Điều 5 ; Điều 3  Bộ luật  ình 

sự xử phạt: Bị cáo Đỗ Tất Trườn  09 (Chín) thán  c i tạo  hôn   i m  iữ. Trừ 
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cho bị cáo  7 (  i mư i bẩ ) n à   thời  i n c i tạo  hôn   i m  iữ c n lại là    

(Tám) tháng 03 (Ba) ngày.  

 hạt bổ sun  các bị cáo Vũ  hú Dũn   N u ễn Qu c H  Đỗ Như  oạch  

 hạm  oàn  Tiến  Đỗ Đình   i và Đỗ Tất Trườn  mỗi bị cáo s  tiền là 

  .   .    đồn  (Mười tri u đồn ) để sun  vào N  n sách Nhà nước. 

Ngoài ra,B n án c n tu ên n hĩ  vụ nộp án phí và qu ền  hán  cáo . 

S u kh  xét xử s  thẩm,  ị cáo   uy n H khán  cáo  ề n hị cấp phúc thẩm 

cho h ởn  án treo 

T   ph ên tò  phúc thẩm  ị cáo v n   ữ n uyên yêu cầu khán  cáo.   n 

khán  cáo củ   ị cáo tron  thờ  h n luật  ịnh nên   ợc Hộ   ồn  xét xử chấp nhận 

xem xét 

    d ện V ện k ểm sát nhân dân thành phố Hả   hòn  phát   ểu qu n   ểm 

  ả  quyết vụ án: Tò  án cấp s  thẩm    xem xét  ầy  ủ tính chất, mức  ộ, hành v  

ph m tộ , các t nh t ết   ảm nh  trách nh ệm h nh sự  ố  v    ị cáo và xử ph t  ị 

cáo   uy n H 12 (mười h i) thán  tù về tộ  “ ánh   c” là có căn cứ.  hân thân  ị 

cáo ch   có t ền án t ền sự,  ị cáo có nh ều t nh t ết   ảm nh  trách nh ệm h nh sự, 

 ị cáo thành khẩn kh    áo ăn năn hố  cả ; ph m tộ  lần  ầu thuộc tr ờn  hợp ít 

n h êm trọn ,       nh  ị cáo có côn  v   cách m n , có n   c  trú r  ràn   ây là 

các t nh t ết   ảm nh  trách nh ệm h nh sự quy  ịnh t     ểm  , s khoản 1, khoản 2 

  ều 51 Bộ luật H nh sự.  

T         o n phúc thẩm  ị cáo cun  cấp thêm 1 số tà  l ệu chứn  cứ m   thể 

h ện: Bị cáo    nộp toàn  ộ số t ền ph t  ổ sun  và án phí là 10.200.000  ồn  theo 

Bản án s  thẩm;  h ện   n  có côn  ăn v ệc làm ổn  ịnh, có n   c  trú r  ràn .  ét 

tính chất mức  ộ hành v ,  ị cáo có nh ều t nh t ết   ảm nh  trách nh ệm h nh sự; 

khôn  có  t nh t ết tăn  nặn ;  ị cáo có  ủ   ều k ện áp dụn    hị  uyết số 

02/2018/  -H T   n ày 15/5/2018 củ  Tò  án nhân dân tố  c o về v ệc  “ ướn  

d n áp dụn  Điều  5 Bộ luật  ình sự về án treo”. V  vậy,   ề n hị Hộ   ồn  xét 

xử chấp nhận khán  cáo củ   ị cáo   uy n H, sử  Bản án s  thẩm cho  ị cáo   ợc 

h ởn  án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên c  sở nộ  dun  vụ án, căn cứ vào các tà  l ệu tron  hồ s  vụ án   ợc 

tr nh tụn  t   ph ên tò , Hộ   ồn  xét xử nhận  ịnh nh  s u: 

 [1] T   ph ên tò  phúc thẩm,  ị cáo   uy n H    kh   nhận hành v  ph m tộ  

củ  m nh, phù hợp v   lờ  kh   củ   ị cáo t         o n s  thẩm, phù hợp v   lờ  

kh   củ  nhữn  n  ờ  làm chứn  và các tà  l ệu chứn  cứ khác có tron  hồ s  vụ 

án, thể h ện:    ày 29/6/2018  ị cáo   uy n H    có hành v  tham gia  ánh   c 

cùn  các  ị cáo khác d    h nh thức  ánh xóc  ĩ    ợc thu    n  t ền th   ị  ắt 

quả t n  t   nhà  ị cáo Vũ  hú Dũn  v   tổn  số t ền   ị cáo dùn   ể  ánh   c là 
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5.000.000  ồn . V   hành v  nêu trên, Tò  án cấp s  thẩm    xét xử  ị cáo   uy n 

H về tộ  “ ánh   c” quy  ịnh t   khoản 1   ều 321 Bộ luật H nh sự là  ún  n  ờ , 

 ún  tộ ,  ún  quy  ịnh pháp luật. 

[2] Tính chất vụ án là ít n h êm trọn , hành v  ph m tộ  củ   ị cáo xâm ph m 

 ến trật tự côn  cộn  gây mất trật tự trị  n,  n toàn x  hộ  ở  ị  ph  n  nên cần 

xét xử n h êm. 

[3]  ét khán  cáo củ   ị cáo   uy n H  ề n hị cấp phúc thẩm cho h ởn  án 

treo. Hộ   ồn  xét xử xét thấy:  ây là vụ án có  ồn  ph m,  ị cáo   uy n H sử 

dụn  số t ền  ánh   c nh ều nhất 5.000.000  ồn  v   trò thứ 02 tron  vụ án. NH 

xét thấy về nhân thân  ị cáo khôn  có t ền án t ền sự,  ị cáo thành khẩn kh    áo 

ăn năn hố  cả ; ph m tộ  lần  ầu thuộc tr ờn  hợp ít n h êm trọn ,       nh  ị cáo 

có côn  v   cách m n , có n   c  trú r  ràn   ây là các t nh t ết   ảm nh  trách 

nh ệm h nh sự quy  ịnh t     ểm  , s khoản 1, khoản 2   ều 51 Bộ luật H nh sự. 

H ện  ị cáo là l o  ộn  chính tron        nh, vợ   n  m n  th  ,  ị cáo phả  nuô  

02 con nhỏ.  ét tính chất mức  ộ hành v  ph m tộ  củ   ị cáo có mức  ộ, có nh ều 

t nh t ết   ảm nh  trách nh ệm h nh sự, khôn  có t nh t ết tăn  nặn  trách nh ệm 

h nh sự và  ều  áp ứn   ầy  ủ các   ều k ện quy  ịnh t     hị quyết số 

02/2018/  -H T  n ày 15/5/2018 củ  Hộ   ồn  Thẩm phán Tò  án nhân dân tố  

c o về v ệc h  n  d n áp dụn    ều 65 Bộ luật H nh sự về án treo. T         o n 

phúc thẩm  ị cáo cun  cấp thêm 1 số tà  l ệu chứn  cứ m   thể h ện: Bị cáo    nộp 

toàn  ộ số t ền ph t  ổ sun  và án phí s  thẩm là 10.200.000  ồn  theo Bản án s  

thẩm. Do  ó cần áp dụn    ều 65 Bộ luật H nh sự chấp nhận khán  cáo củ   ị cáo 

và chấp nhận  ề n hị củ  K ểm sát v ên t   ph ên tò .  ặt khác tron  vụ án này có 

 ị cáo Vũ  hú Dũn  là n  ờ  cho các  ị cáo m ợn  ị    ểm  ánh   c l   có hành 

v  xóc cá  v   trò c o h n  ị cáo H nH Tò  án cấp s  thẩm xử   ị cáo Vũ  hú Dũn  

18 thán  tù nH cho h ởn  án treo; n oà  r  Bản án s  thẩm nhận  ịnh  ị cáo H là 

n  ờ  ở  ị  ph  n  khác làm n hề n   n h ệp... khôn  cho  ị cáo   ợc h ởn  án 

treo là khôn   ún  quy  ịnh pháp luật. V  vậy  ể  ảm  ảo côn    n  vụ án cần sử  

Bản án s  thẩm chấp nhận khán  cáo củ   ị cáo   uy n H. 

[4] Về án phí: Bị cáo khôn  phả  nộp án phí h nh sự phúc thẩm. 

[5] Các quyết  ịnh khác củ  Bản án s  thẩm khôn  có khán  cáo, khôn   ị 

khán  n hị    có h ệu lực pháp luật nên Hộ   ồn  xét xử phúc thẩm khôn  xét. 

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ   ểm   khoản 1   ều 355;   ểm e khoản 1   ều 357 Bộ luật Tố tụn  

h nh sự 2015: Sử  Bản án s  thẩm,   ữ n uyên mức h nh ph t tù và cho  ị cáo 

  ợc h ởn  án treo. 
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Căn cứ khoản 1   ều 321;   ểm  , s khoản 1; khoản 2   ều 51;   ều 54;   ều 

65 Bộ luật H nh sự năm 2015; xử ph t  ị cáo Nguyễn H 12 (mười h i) thán  tù về 

tộ  “ ánh   c”nH cho h ởn  án treo . Thờ     n thử thách là  24 (h i tư) thán  tính 

từ n ày tuyên án phúc thẩm. 

G  o  ị cáo Nguyễn H cho Ủy   n nhân dân xã  á  oàn, huyện KT, thành 

phố Hả   hòn    ám sát   áo dục tron  thờ     n thử thách. (Tr ờn  hợp  ị cáo 

th y  ổ  n   c  trú th  thực h ện theo quy  ịnh t   khoản 1   ều 69 củ   uật Th  

hành án h nh sự). 

Tron  thờ     n thử thách, n  ờ    ợc h ởn  án treo cố ý v  ph m n hĩ  vụ 

02 (hai) lần trở lên th  Tò  án có thể quyết  ịnh  uộc n  ờ    ợc h ởn  án treo 

phả  chấp hành h nh ph t tù củ  Bản án    cho h ởn  án treo. 

2. Về án phí: Căn cứ   ều 136 Bộ luật Tố tụn  h nh sự 2015 và   hị quyết 

326/2016/UBTV H14 n ày 30/12/2016 về mức thu, m  n,   ảm, thu, nộp quản lý 

và sử dụn  án phí và lệ phí Tò  án: Bị cáo   uy n H khôn  phả  nộp án phí h nh 

sự phúc thẩm. 

3. Các quyết  ịnh khác củ  Bản án số 06/2019/HS-ST n ày 18/4/2019 củ  

Tò  án nhân dân huyện T ên   n , thành phố Hả   hòn  có h ệu lực pháp luật kể 

từ n ày hết thờ  h n khán  cáo, khán  n hị. 

Bản án phúc thẩm có h ệu lực pháp luật kể từ n ày tuyên án./. 

Nơi nhận:            
- VKSND TPHP; 

- VKS D huyện T ên   n ; 

- PV27 Công an TPHP; 

- C  qu n CS T huyện T ên   n ; 

- C  qu n THAHS huyện T ên   n ; 

- TA D huyện T ên   n ; 

- Sở T  pháp T ; 

- Bị cáo; 

-    ờ  th m     tố tụn ; 

-   u: HS, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
T  n Th  Thu H  
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THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

T  n Th  Thu H  
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